
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

TUẦN 

1 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: gà trống, 

mèo con và cún con. 

 

LÀM QUEN VỚI VĂN 

HỌC 

-Truyện: “chim sẻ, 

chuột nhắt và gà mái”. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Động vật nuôi trong 

gia đình. 

TẠO HÌNH 

- Vẽ, tô màu con mèo. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

 

TUẦN 

2 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, 

nhảy lò cò. 

- Dạy vận động: chú 
voi con ở bản đôn. 

 

 

- Voi con ngộ nghĩnh. 

- Truyện: “Bác gấu đen 
và hai chú thỏ”. 

 

- Voi con ngộ nghĩnh. 

 

- Vẽ con vật sống trong 
rừng. 

- Dạy trẻ nhận biết hình 
vuông và hình chữ nhật. 

 

 

TUẦN 

3 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 
- Dạy hát: “ Cá vàng 

bơi”. 

- Truyện: cá rô lên bờ. 

 

- Bé và cá vàng. 

 

- Cắt dán con vật sống 

dưới nước. 



- So sánh số lượng trong 

phạm vi 5. 

 

TUẦN 

4 

- Chuyền bóng qua 

đầu chạy nhanh 80m. 

- Vận động theo nhạc: 

“ con chuồn chuồn”. 

 

 - thơ: “Ong và bướm”. - Trò chuyện về con 

chuồn chuồn. 

- Vẽ, tô màu bướm. 

- Các đồ vật có hình 

dạng như thế nào ? 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

- Trò chuyện về con 
gà trống. 

- Trò chơi vận động: 
Bắt chước tiếng kêu 
của các con vật. 

 

-  Trò chuyện về các 
con vật thuộc nhóm gia 
cầm 

- Trò chơi vận động: 
Gà mẹ tìm con. 

 

- Trò chuyện về con 
mèo. 

- Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi chuồng. 

 

- Trò chuyện về động 
vật thuộc nhóm gia 
súc. 

- Trò chơi vận động: 
“Ai đoán giỏi”. 

 

-Đi dạo và quan sát bầu 
trời hôm nay  

-Trò chơi dân gian : 
Lộn cầu vồng 

 

TUẦN 

2 

- Trò chuyện về một 
số động vật sống trong 
rừng. 

- Trò chơi vận động: 
“Về đúng môi trường 
sống”. 

- Trò chuyện về  con 
voi. 

- Trò chơi vận động:  ô 

tô và chim sẻ. 

- Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 

- Trò chơi vận động: 

Gấu và ong. 

- Trò chuyện về con 
hổ. 

- Trò chơi vận động: 
Tạo dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con 

khỉ. 

-  Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ à!   



 

TUẦN 

3 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: 
cò bắt ếch. 

 

- Lao động vệ sinh sân 
trường. 

+ Trò chơi dân gian: 

Kéo co. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: 

“Bắt chước kiểu bơi 

của cá”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 

 

TUẦN 

4 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: 

Về đúng môi trường 

sống. 

- Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có 
hại 

-Trò chơi vận động: 
Bắt bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: 

Trẻ và đàn ong. 

- Trò chuyện về một số 
loại con trùng 

- Trò chơi vận động: đi 

đúng phần đường. 

- Quan sát con muỗi, 
con ruồi. 

- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

*GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong 
chủ đề. Vẽ và tô màu 
tranh con gà. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về các con vật 

 

 

 

 

TUẦN 

2 

 

 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây vườn bách thú. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bác sĩ thú y   

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con 

vật, nối hình giống 

nhau. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

 - Vẽ, tô màu các động 

vật sống trong rừng. 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Tập hát “Chú 

voi con”. 

*GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên 
cát. 

 



 

TUẦN 

3 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 
bán các con vật sống 
dưới nước. 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Gộp và tách nhóm 
các con vật sống dưới 
nước có số lượng 4 làm 
2 phần. Xem sách 
tranh về chủ đề, kể 
chuyện theo tranh. 
Làm sách về các loại 
cá. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự 

nảy mầm, đong đổ nước 

đầy chai. 

 

TUẦN 

4 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- In hình các con vật 

trên cát, chăm sóc tưới 

nước cho cây. 

* GÓC HỌC TẬP:  

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về côn trùng, chim. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Nghe nhạc, hát múa 
về chủ đề động vật. 
Tập hát bài “Chị ong 
nâu và em bé”.  Vẽ và 
tô màu tranh con gà. 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Vườn bách 

thú”. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 

bán các con vật. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- Rèn kỹ năng trẻ vệ 
sinh rửa mặt. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục trẻ biết yêu 

thương và bảo vệ các 

loài động vật. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Cá 
sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 



 

TUẦN 

2 

 

- Rèn kỹ năng cháu 

cầm muỗng bằng tay 

phải. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu ngủ 

đúng tư thế, không nói 

chuyện trong giờ ngủ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Trò chơi dân gian: lộn 

cầu vồng. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

3 

 

- NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- Trò chơi dân gian: Cá 

sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu biết lễ 

phép với người lớn , 

giúp đỡ các chú thương 

binh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

dung dăng dung dẻ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

4 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

cho trẻ 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 - Trò chơi vận động: 
Đàn ong. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

-  Giáo dục dinh 

dưỡng cho trẻ: cách tổ 

chức giờ ăn trưa. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

                

   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                              GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                                                     ĐINH THỊ LẠ                                                                                                         NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNG 



 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

TUẦN 

1 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

TẠO HÌNH 

- Vẽ, tô màu con mèo. 

LÀM QUEN VỚI 

TOÁN 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

LÀM QUEN VỚI VĂN 

HỌC 

-Truyện: “chim sẻ, 

chuột nhắt và gà mái”. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: gà trống, 

mèo con và cún con. 

 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Động vật nuôi trong 

gia đình. 

 

 

TUẦN 

2 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, 

nhảy lò cò. 

- Vẽ con vật sống trong 
rừng. 

- Dạy trẻ nhận biết 
hình vuông và hình 
chữ nhật. 

 

- Truyện: “Bác gấu đen 
và hai chú thỏ”. 

 

- Dạy vận động: chú 
voi con ở bản đôn. 

 

 

- Voi con ngộ nghĩnh. 

 

 



 

TUẦN 

3 

- NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Cắt dán con vật sống 

dưới nước. 

- So sánh số lượng 

trong phạm vi 5. 

- Truyện: cá rô lên bờ. 

 

- Dạy hát: “ Cá vàng 

bơi”. 

 

 

- Bé và cá vàng. 

 

 

 

TUẦN 

4 

- Chuyền bóng qua 

đầu chạy nhanh 80m. 

- Vẽ, tô màu bướm. 

- Các đồ vật có hình 

dạng như thế nào ? 

 

- thơ: “Ong và bướm”. 

 

- Vận động theo nhạc: 

“ con chuồn chuồn”. 

 

- Trò chuyện về con 

chuồn chuồn. 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

- Trò chuyện về con 
gà trống. 

- Trò chơi vận động: 
Bắt chước tiếng kêu 
của các con vật. 

 

-  Trò chuyện về các 
con vật thuộc nhóm gia 
cầm 

- Trò chơi vận động: 
Gà mẹ tìm con. 

 

- Trò chuyện về con 
mèo. 

- Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi chuồng. 

 

- Trò chuyện về động 
vật thuộc nhóm gia 
súc. 

- TCVĐ “Ai đoán 
giỏi”. 

 

-Đi dạo và quan sát bầu 
trời hôm nay  

-Trò chơi dân gian : 

Lộn cầu vồng 

 

TUẦN 

2 

- Trò chuyện về một 
số động vật sống trong 
rừng. 

- Trò chơi vận động: 
“Về đúng môi trường 
sống”. 

- Trò chuyện về  con 
voi. 

- Trò chơi vận động:  ô 

tô và chim sẻ. 

- Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 

- Trò chơi vận động: 

Gấu và ong. 

- Trò chuyện về con 
hổ. 

- Trò chơi vận động: 
Tạo dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con 

khỉ. 

-  Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ à!   



 

TUẦN 

3 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: 
cò bắt ếch. 

 

- Lao động vệ sinh sân 
trường. 

+ Trò chơi dân gian: 

Kéo co. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: 

“Bắt chước kiểu bơi 

của cá”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 

 

TUẦN 

4 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: 

Về đúng môi trường 

sống. 

- Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có 
hại 

-Trò chơi vận động: 
Bắt bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: 

Trẻ và đàn ong. 

- Trò chuyện về một số 
loại con trùng 

- Trò chơi vận động: đi 

đúng phần đường. 

- Quan sát con muỗi, 
con ruồi. 

- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

*GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong 
chủ đề. Vẽ và tô màu 
tranh con gà. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về các con vật 

 

 

 

 

TUẦN 

2 

 

 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây vườn bách thú. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bác sĩ thú y   

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con 

vật, nối hình giống 

nhau. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

 - Vẽ, tô màu các động 

vật sống trong rừng. 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Tập hát “Chú 

voi con”. 

*GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên 
cát. 

 



 

TUẦN 

3 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 
bán các con vật sống 
dưới nước. 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Gộp và tách nhóm 
các con vật sống dưới 
nước có số lượng 4 làm 
2 phần. Xem sách 
tranh về chủ đề, kể 
chuyện theo tranh. 
Làm sách về các loại 
cá. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự 

nảy mầm, đong đổ nước 

đầy chai. 

 

TUẦN 

4 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- In hình các con vật 

trên cát, chăm sóc tưới 

nước cho cây. 

* GÓC HỌC TẬP:  

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về côn trùng, chim. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Nghe nhạc, hát múa 
về chủ đề động vật. 
Tập hát bài “Chị ong 
nâu và em bé”.  Vẽ và 
tô màu tranh con gà. 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Vườn bách 

thú”. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 

bán các con vật. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- rèn kỹ năng trẻ vệ 
sinh rửa mặt. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục trẻ biết yêu 

thương và bảo vệ các 

loài động vật. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Cá 
sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 



 

TUẦN 

2 

 

- Rèn kỹ năng cháu 

cầm muỗng bằng tay 

phải. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu ngủ 

đúng tư thế, không nói 

chuyện trong giờ ngủ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Trò chơi dân gian: lộn 

cầu vồng. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

3 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 
- Trò chơi dân gian: Cá 

sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu biết lễ 

phép với người lớn , 

giúp đỡ các chú thương 

binh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

dung dăng dung dẻ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

4 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

cho trẻ 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 - Trò chơi vận động: 
Đàn ong. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

-  Giáo dục dinh 

dưỡng cho trẻ: cách tổ 

chức giờ ăn trưa. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

                

   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                              GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

  



                                               NGÔ THỊ DIỆP ANH                                                                                             NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNG 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 213/01/2023 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

TUẦN 

1 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Động vật nuôi trong 

gia đình. 

 

TẠO HÌNH 

- Vẽ, tô màu con mèo. 

LÀM QUEN VỚI 

TOÁN 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC  

- Dạy hát: gà trống, 

mèo con và cún con. 

 

LÀM QUEN VỚI VĂN 

HỌC 

-Truyện: “chim sẻ, 

chuột nhắt và gà mái”. 



 

TUẦN 

2 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, 

nhảy lò cò. 

- Voi con ngộ nghĩnh. 

 

- Vẽ con vật sống trong 
rừng. 

- Dạy trẻ nhận biết 
hình vuông và hình 
chữ nhật. 

 

- Dạy vận động: chú 
voi con ở bản đôn. 

 

 

- Truyện: “Bác gấu đen 
và hai chú thỏ”. 

 

 

TUẦN 

3 

- NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Bé và cá vàng. 

 

- Cắt dán con vật sống 

dưới nước. 

- So sánh số lượng 

trong phạm vi 5. 

- Dạy hát: “ Cá vàng 

bơi”. 

 

 

- Truyện: cá rô lên bờ. 

 

 

TUẦN 

4 

- Chuyền bóng qua 

đầu chạy nhanh 80m. 

- Trò chuyện về con 

chuồn chuồn. 

- Vẽ, tô màu bướm. 

- Các đồ vật có hình 

dạng như thế nào ? 

 

- Vận động theo nhạc: 

“ con chuồn chuồn”. 

 

- Thơ: “Ong và bướm”. 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 

1 

- Trò chuyện về con 
gà trống. 

- Trò chơi vận động: 
Bắt chước tiếng kêu 
của các con vật. 

 

-  Trò chuyện về các 
con vật thuộc nhóm gia 
cầm 

- Trò chơi vận động: 
Gà mẹ tìm con. 

 

- Trò chuyện về con 
mèo. 

- Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi chuồng. 

 

- Trò chuyện về động 
vật thuộc nhóm gia 
súc. 

- TCVĐ “Ai đoán 
giỏi”. 

 

-Đi dạo và quan sát bầu 
trời hôm nay  

-Trò chơi dân gian : 

Lộn cầu vồng 



HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

2 

- Trò chuyện về một 
số động vật sống trong 
rừng. 

- Trò chơi vận động: 
“Về đúng môi trường 
sống”. 

- Trò chuyện về  con 
voi. 

- Trò chơi vận động:  ô 

tô và chim sẻ. 

- Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 

- Trò chơi vận động: 

Gấu và ong. 

- Trò chuyện về con 
hổ. 

- Trò chơi vận động: 
Tạo dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con 

khỉ. 

-  Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ à!   

 

TUẦN 

3 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: 
cò bắt ếch. 

 

- Lao động vệ sinh sân 
trường. 

+ Trò chơi dân gian: 

Kéo co. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: 

“Bắt chước kiểu bơi 

của cá”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 

 

TUẦN 

4 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: 

Về đúng môi trường 

sống. 

- Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có 
hại 

-Trò chơi vận động: 
Bắt bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: 

Trẻ và đàn ong. 

- Trò chuyện về một số 
loại con trùng 

- Trò chơi vận động: đi 

đúng phần đường. 

- Quan sát con muỗi, 
con ruồi. 

- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

*GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong 
chủ đề. Vẽ và tô màu 
tranh con gà. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về các con vật 

 



 

 

 

TUẦN 

2 

 

 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây vườn bách thú. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bác sĩ thú y   

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con 

vật, nối hình giống 

nhau. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

 - Vẽ, tô màu các động 

vật sống trong rừng. 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Tập hát “Chú 

voi con”. 

*GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên 
cát. 

 

 

TUẦN 

3 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 
bán các con vật sống 
dưới nước. 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Gộp và tách nhóm 
các con vật sống dưới 
nước có số lượng 4 làm 
2 phần. Xem sách 
tranh về chủ đề, kể 
chuyện theo tranh. 
Làm sách về các loại 
cá. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự 

nảy mầm, đong đổ nước 

đầy chai. 

 

TUẦN 

4 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- In hình các con vật 

trên cát, chăm sóc tưới 

nước cho cây. 

* GÓC HỌC TẬP:  

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về côn trùng, chim. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Nghe nhạc, hát múa 
về chủ đề động vật. 
Tập hát bài “Chị ong 
nâu và em bé”.  Vẽ và 
tô màu tranh con gà. 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Vườn bách 

thú”. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 

bán các con vật. 



 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- rèn kỹ năng trẻ vệ 
sinh rửa mặt. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục trẻ biết yêu 

thương và bảo vệ các 

loài động vật. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Cá 
sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

2 

 

- Rèn kỹ năng cháu 

cầm muỗng bằng tay 

phải. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu ngủ 

đúng tư thế, không nói 

chuyện trong giờ ngủ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Trò chơi dân gian: lộn 

cầu vồng. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

3 

 

- NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- Trò chơi dân gian: Cá 

sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu biết lễ 

phép với người lớn , 

giúp đỡ các chú thương 

binh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

dung dăng dung dẻ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

4 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

cho trẻ 

 - Trò chơi vận động: 
Đàn ong. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

-  Giáo dục dinh 

dưỡng cho trẻ: cách tổ 

chức giờ ăn trưa. 

- Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 



- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

                

   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                              GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

  

                                               NGÔ THỊ DIỆP ANH                                                                                                     NGUYỄN THỊ Ý 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

TUẦN 

1 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

LÀM QUEN VỚI VĂN 

HỌC 

-Truyện: “chim sẻ, 

chuột nhắt và gà mái”. 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Động vật nuôi trong 

gia đình. 

TẠO HÌNH 

- Vẽ, tô màu con mèo. 

LÀM QUEN VỚI 

TOÁN 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC  

-Dạy hát: gà trống, 

mèo con và cún con 

 

TUẦN 

2 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, 

nhảy lò cò. 

- Truyện: “Bác gấu đen 
và hai chú thỏ”. 

 

- Voi con ngộ nghĩnh. - Vẽ con vật sống trong 
rừng. 

- Dạy trẻ nhận biết 
hình vuông và hình 
chữ nhật. 

 

- Dạy vận động: chú voi 
con ở bản đôn. 

 

 

TUẦN 

3 

- NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Truyện: cá rô lên bờ. - Bé và cá vàng. - Cắt dán con vật sống 

dưới nước. 

- Dạy hát: “ Cá vàng 

bơi”. 



 - So sánh số lượng 

trong phạm vi 5. 

 

 

TUẦN 

4 

- Chuyền bóng qua 

đầu chạy nhanh 80m. 

- thơ: “Ong và bướm”.  - Trò chuyện về con 

chuồn chuồn. 

- Vẽ, tô màu bướm. 

- Các đồ vật có hình 

dạng như thế nào ? 

 

- Vận động theo nhạc: “ 

con chuồn chuồn”. 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

- Trò chuyện về con 
gà trống. 

- Trò chơi vận động: 
Bắt chước tiếng kêu 
của các con vật. 

 

-  Trò chuyện về các 
con vật thuộc nhóm gia 
cầm 

- Trò chơi vận động: 
Gà mẹ tìm con. 

 

- Trò chuyện về con 
mèo. 

- Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi chuồng. 

 

- Trò chuyện về động 
vật thuộc nhóm gia 
súc. 

- TCVĐ “Ai đoán 
giỏi”. 

 

-Đi dạo và quan sát bầu 
trời hôm nay  

-Trò chơi dân gian : 

Lộn cầu vồng 

 

TUẦN 

2 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

- Trò chuyện về  con 
voi. 

- Trò chơi vận động:  ô 

tô và chim sẻ. 

- Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 

- Trò chơi vận động: 

Gấu và ong. 

- Trò chuyện về con 
hổ. 

- Trò chơi vận động: 
Tạo dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con 

khỉ. 

-  Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ à!   

 

TUẦN 

3 

 

- Quan sát con tôm. 

+ Trò chơi vận động: 
Mèo đuổi chuột. 

 

- Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: 
cò bắt ếch. 

 

- Lao động vệ sinh sân 
trường. 

+ Trò chơi dân gian: 

Kéo co. 

- Quan sát bể nuôi cá. - Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 



- Trò chơi dân gian: 

“Bắt chước kiểu bơi 

của cá”. 

 

TUẦN 

4 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: 

Về đúng môi trường 

sống. 

- Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có 
hại 

-Trò chơi vận động: 
Bắt bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: 

Trẻ và đàn ong. 

- Trò chuyện về một số 
loại con trùng 

- Trò chơi vận động: đi 

đúng phần đường. 

- Quan sát con muỗi, 
con ruồi. 

- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

*GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong 
chủ đề. Vẽ và tô màu 
tranh con gà. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về các con vật 

 

 

 

 

TUẦN 

2 

 

 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây vườn bách thú. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bác sĩ thú y   

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con 

vật, nối hình giống 

nhau. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

 - Vẽ, tô màu các động 

vật sống trong rừng. 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Tập hát “Chú 

voi con”. 

*GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên 
cát. 

 



 

TUẦN 

3 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 
bán các con vật sống 
dưới nước. 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Gộp và tách nhóm 
các con vật sống dưới 
nước có số lượng 4 làm 
2 phần. Xem sách 
tranh về chủ đề, kể 
chuyện theo tranh. 
Làm sách về các loại 
cá. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự 

nảy mầm, đong đổ nước 

đầy chai. 

 

TUẦN 

4 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- In hình các con vật 

trên cát, chăm sóc tưới 

nước cho cây. 

* GÓC HỌC TẬP:  

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về côn trùng, chim. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Nghe nhạc, hát múa 
về chủ đề động vật. 
Tập hát bài “Chị ong 
nâu và em bé”.  Vẽ và 
tô màu tranh con gà. 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Vườn bách 

thú”. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 

bán các con vật. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- rèn kỹ năng trẻ vệ 
sinh rửa mặt. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục trẻ biết yêu 

thương và bảo vệ các 

loài động vật. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Cá 
sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 



 

TUẦN 

2 

 

- Rèn kỹ năng cháu 

cầm muỗng bằng tay 

phải. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu ngủ 

đúng tư thế, không nói 

chuyện trong giờ ngủ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Trò chơi dân gian: lộn 

cầu vồng. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

3 

 

- NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- Trò chơi dân gian: Cá 

sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu biết lễ 

phép với người lớn , 

giúp đỡ các chú thương 

binh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

dung dăng dung dẻ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

4 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

cho trẻ 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 - Trò chơi vận động: 
Đàn ong. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

-  Giáo dục dinh 

dưỡng cho trẻ: cách tổ 

chức giờ ăn trưa. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

                

   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                              GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

  



                                               NGÔ THỊ DIỆP ANH                                                                                                           HỒ KIM ÂN 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 19/12/2022 đến 13/01/2023 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

TUẦN 

1 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Động vật nuôi trong 

gia đình. 

 

TẠO HÌNH 

- Vẽ, tô màu con mèo. 

LÀM QUEN VỚI 

TOÁN 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

LÀM QUEN VỚI VĂN 

HỌC 

-Truyện: “chim sẻ, 

chuột nhắt và gà mái”. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC  

 

- Dạy hát: gà trống, 

mèo con và cún con. 

 

 

TUẦN 

2 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, 

nhảy lò cò. 

- Voi con ngộ nghĩnh. 

 

- Vẽ con vật sống trong 
rừng. 

- Dạy trẻ nhận biết 
hình vuông và hình 
chữ nhật. 

 

- Truyện: “Bác gấu đen 
và hai chú thỏ”. 

 

- Dạy vận động: chú voi 
con ở bản đôn. 

 



 

TUẦN 

3 

- NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Bé và cá vàng. 

 

- Cắt dán con vật sống 

dưới nước. 

- So sánh số lượng 

trong phạm vi 5. 

- Truyện: cá rô lên bờ. 

 

- Dạy hát: “ Cá vàng 

bơi”. 

 

 

TUẦN 

4 

- Chuyền bóng qua 

đầu chạy nhanh 80m. 

- Trò chuyện về con 

chuồn chuồn. 

- Vẽ, tô màu bướm. 

- Các đồ vật có hình 

dạng như thế nào ? 

 

- thơ: “Ong và bướm”. 

 

- Vận động theo nhạc: “ 

con chuồn chuồn”. 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

- Trò chuyện về con 
gà trống. 

- Trò chơi vận động: 
Bắt chước tiếng kêu 
của các con vật. 

 

-  Trò chuyện về các 
con vật thuộc nhóm gia 
cầm 

- Trò chơi vận động: 
Gà mẹ tìm con. 

 

- Trò chuyện về con 
mèo. 

- Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi chuồng. 

 

- Trò chuyện về động 
vật thuộc nhóm gia 
súc. 

- TCVĐ “Ai đoán 
giỏi”. 

 

-Đi dạo và quan sát bầu 
trời hôm nay  

-Trò chơi dân gian : 

Lộn cầu vồng 

 

TUẦN 

2 

- Trò chuyện về một 
số động vật sống trong 
rừng. 

- Trò chơi vận động: 
“Về đúng môi trường 
sống”. 

- Trò chuyện về  con 
voi. 

- Trò chơi vận động:  ô 

tô và chim sẻ. 

- Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 

- Trò chơi vận động: 

Gấu và ong. 

- Trò chuyện về con 
hổ. 

- Trò chơi vận động: 
Tạo dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con 

khỉ. 

-  Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ à!   



 

TUẦN 

3 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

- Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: 
cò bắt ếch. 

 

- Lao động vệ sinh sân 
trường. 

+ Trò chơi dân gian: 

Kéo co. 

- Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: 

“Bắt chước kiểu bơi 

của cá”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 

 

TUẦN 

4 

 

- Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: 

Về đúng môi trường 

sống. 

- Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có 
hại 

-Trò chơi vận động: 
Bắt bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: 

Trẻ và đàn ong. 

- Trò chuyện về một số 
loại con trùng 

- Trò chơi vận động: đi 

đúng phần đường. 

- Quan sát con muỗi, 
con ruồi. 

- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

*GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong 
chủ đề. Vẽ và tô màu 
tranh con gà. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về các con vật 

 

 

 

 

TUẦN 

2 

 

 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây vườn bách thú. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Bác sĩ thú y   

*GÓC HỌC TẬP: 

- Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con 

vật, nối hình giống 

nhau. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

 - Vẽ, tô màu các động 

vật sống trong rừng. 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Tập hát “Chú 

voi con”. 

*GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên 
cát. 

 



 

TUẦN 

3 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 
bán các con vật sống 
dưới nước. 

 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Gộp và tách nhóm 
các con vật sống dưới 
nước có số lượng 4 làm 
2 phần. Xem sách 
tranh về chủ đề, kể 
chuyện theo tranh. 
Làm sách về các loại 
cá. 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự 

nảy mầm, đong đổ nước 

đầy chai. 

 

TUẦN 

4 

 

*GÓC THIÊN NHIÊN: 

- In hình các con vật 

trên cát, chăm sóc tưới 

nước cho cây. 

* GÓC HỌC TẬP:  

- Đọc thơ, đồng dao, 

xem tranh, chơi lô tô, 

chơi nối số, làm tranh 

về côn trùng, chim. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Nghe nhạc, hát múa 
về chủ đề động vật. 
Tập hát bài “Chị ong 
nâu và em bé”.  Vẽ và 
tô màu tranh con gà. 

*GÓC XÂY DỰNG:  

- Xây “Vườn bách 

thú”. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình, cửa hàng 

bán các con vật. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- rèn kỹ năng trẻ vệ 
sinh rửa mặt. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục trẻ biết yêu 

thương và bảo vệ các 

loài động vật. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Cá 
sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 



 

TUẦN 

2 

 

- Rèn kỹ năng cháu 

cầm muỗng bằng tay 

phải. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu ngủ 

đúng tư thế, không nói 

chuyện trong giờ ngủ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Trò chơi dân gian: lộn 

cầu vồng. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

3 

 

- NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- Trò chơi dân gian: Cá 

sấu  lên bờ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Giáo dục cháu biết lễ 

phép với người lớn , 

giúp đỡ các chú thương 

binh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

dung dăng dung dẻ. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

 

TUẦN 

4 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

cho trẻ 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 - Trò chơi vận động: 
Đàn ong. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

-  Giáo dục dinh 

dưỡng cho trẻ: cách tổ 

chức giờ ăn trưa. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

Nêu gương cuối tuần. 

                

   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                              GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

  



                                                      ĐINH THỊ LẠ                                                                                                            LÊ THỊ THU THẢO 

 

 


